
SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ PHÚ MỸ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TTYT-TCKT           Phú Mỹ, ngày        tháng 3 năm 2023 
 

V/v: đề nghị hỗ trợ đăng thông tin  

mời tham gia chào giá hàng hóa sản 

phẩm; chi phí tư vấn lập HSMT, đánh  

giá HSDT và chi phí thẩm định HSMT, 

thẩm định kết quả LCNT gói thầu mua  

sắm hàng hóa độc hại năm 2023. 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Phòng Kế hoạch tài chính). 
 

 Căn cứ Quyết định số 923/QĐ-SYT ngày 01/10/2021 của Sở Y tế tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Quy trình mua sắm thường xuyên áp dụng đối 

với mua sắm hàng hóa (sửa đổi lần 1); 

 Căn cứ nhu cầu mua sắm hàng hóa cho gói thầu chế độ độc hại theo Thông 

tư 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và 

xã hội để chi trả chế độ theo quy định tại đơn vị năm 2023; 

Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ đang triển khai và thực hiện gói thầu mua sắm 

hàng hóa cho chế độ độc hại theo Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/11/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội năm 2023, bao gồm các 

nội dung:  

1. Mời tham gia chào giá theo danh mục hàng hóa. 

2. Chào giá chi phí gói thầu tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E- HSDT.  

3. Chào giá chi phí gói thầu thẩm định E-HSMT và kết quả LCNT. 

 Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ kính đề nghị Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

xem xét hồ sơ và hỗ trợ đăng tải thông tin để mời các đơn vị cung cấp hàng hóa 

sản phẩm, đơn vị tư vấn có kinh nghiệm – năng lực tham gia thực hiện gói thầu 

trên theo quy định hiện hành. 

  Nội dung thông tin gói thầu như sau: 

1. Các đơn vị cung cấp hàng hóa: 

 Bảng chào giá theo danh mục mua sắm hàng hóa cho gói thầu chế độ độc 

hại theo Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của Bộ Lao động 

– Thương binh và xã hội năm 2023 của Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ. 

2. Tên dịch vụ tư vấn: 

- Gói thầu tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu chế độ độc 

hại theo Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của Bộ Lao động 

– Thương binh và xã hội năm 2023 của Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ.  



- Gói thầu tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà 

thầu gói thầu chế độ độc hại theo Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

30/11/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội năm 2023 của Trung tâm Y 

tế thị xã Phú Mỹ. 

Tổng mức đầu tư: chưa có 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 

- Sau khi Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ nhận được bảng chào giá của 

các đơn vị cung cấp hàng hóa, sản phẩm và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên 

quan thì: 

 Gói thầu tư vấn tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là 60 ngày 

làm việc. 

 Gói thầu tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu là 60 

ngày làm việc. 

4. Loại hợp đồng: Trọn gói 

Nếu các đơn vị có quan tâm, đề nghị gửi bảng chào giá theo danh mục, 

đơn xin nhận thầu, hồ sơ năng lực đến địa chỉ: 

 * Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ. 

 * Địa chỉ: Số 106 đường Trường Chinh, phường Phú Mỹ, thị xã 

Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Điện thoại: 0254.3923619   

Thời gian gửi bảng chào giá hàng hóa, sản phẩm theo danh mục, đơn xin 

nhận thầu, hồ sơ năng lực đến trước ngày 28/03/2023. 

Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ kính đề nghị Sở Y tế (Phòng Kế hoạch tài 

chính) sớm xem xét và hỗ trợ đăng tải nội dung thông tin trên giúp đơn vị hoàn 

thành các thủ tục theo quy định hiện hành.  

Trân trọng! 

Nơi nhận:                PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TCKT. 

  

                        Nguyễn Liên 

   

 

 

 

 



DANH MỤC MUA SẮM HÀNG HÓA CHO GÓI THẦU CHẾ ĐỘ ĐỘC HẠI 

NĂM 2023 

 

Stt Tên hàng hóa Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

1 Sữa đặc có đường Ông Thọ (đỏ, trắng) Lon 250  

2 Sữa bịch con bò Vinamilk Thùng 250  

3 Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk bò 100%  Thùng 210  

4 Sữa chua con bò Vinamilk Lốc 170  

5 Sữa chua nha đam Vinamilk Lốc 170  

6 Sữa đặc có đường Hà Lan cao cấp Lon 210  

7 Sữa bịch Cô Gái Hà Lan Thùng 200  

8 
Sữa tươi tiệt trùng Cô Gái Hà Lan 

100%  
Thùng 200  

9 Sữa Anlene nước Lốc 100  

10 Sữa Anlene trên 51 tuổi Lon 60  

11 Sữa Anlene từ 19 tuổi – 50 tuổi Lon 50  

12 Sữa bột Milo - Thức uống lúa mạch Hủ 100  

13 Sữa nước Milo - Thức uống lúa mạch Thùng 200  

14 Nescafé đỏ 3in1 Hộp 180  

15 Nescafé Việt sữa 3in1 Hộp 180  

16 Café G7 Trung Nguyên 3in1  Hộp 180  

17 Café Trung Nguyên rang xay Gói 180  

18 Trà chanh LipTon Hộp 100  

 



ĐẶC TÍNH CHI TIẾT HÀNG HÓA 

Stt Tên sản phẩm Giá trị dinh dưỡng trung bình có trong 100g của sản phẩm 

Thành phần Giá trị Thành phần Giá  

trị 

1 Sữa đặc có đường 

 Ông Thọ 

Năng lượng (Kcal) 340.9 Chất béo/Lipid (g) 11.3 

Chất đạm/Protein (g) 4.8 Glucid/Hydrat carbon (g) 55.0 

Độ ẩm (%) 27.6  

 

 

2 

 

Sữa bịch con bò  

Vinamilk 

Năng lượng (Kcal) 75.2 Chất béo/Lipid (g) 3.2 

Chất đạm/Protein (g) 3.0 Glucid/Hydrat carbon (g) 8.6 

Vitamin A (I.U) 150 Canxi (mg) 100 

Vitamin D3 (I.U) 30  

 

3 
Sữa tươi tiệt trùng  

Vinamilk bò 100%  

Năng lượng (Kcal) 75.1 Chất béo/Lipid (g) 3.5 

Chất đạm/Protein (g) 3.0 Glucid/Hydrat carbon (g) 7.9 

Vitamin A (I.U) 250 Phốt pho (mg) 90 

Vitamin D3 (I.U) 165 Selen (mcg) 7.6 

Canxi (mg) 110  

 

4 
Sữa chua con bò  

Vinamilk 

Năng lượng (Kcal) 105 Chất béo/Lipid (g) 3.0 

Chất đạm/Protein (g) 3.5 Glucid/Hydrat carbon (g) 16.0 

Vitamin A (I.U) 60 Canxi (mg) 110 

 

5 
Sữa chua nha đam  

Vinamilk 

Năng lượng (Kcal) 106.3 Chất béo/Lipid (g) 2.7 

Chất đạm/Protein (g) 3.1 Glucid/Hydrat carbon (g) 17.4 

Vitamin D3 (I.U) 30 Canxi (mg) 110 

 

6 
Sữa đặc có đường  

Hà Lan cao cấp 

Năng lượng (Kcal) 326.33 Chất béo/Lipid (g) 8.05 

Chất đạm/Protein (g) 6.97 Glucid/Hydrat carbon (g) 56.5 

Vitamin B2 (mcg) 254.67 Canxi (mg) 256 

Các khoáng chất (g) 1.5 Cholin (mg) 27.8 

 

7 
Sữa bịch  

Cô Gái Hà Lan 

Năng lượng (Kcal) 72.0 Chất béo/Lipid (g) 3.0 

Chất đạm/Protein (g) 2.9 Glucid/Hydrat carbon (g) 8.4 

Vitamin B1 (mcg) 20 Phốt pho (mg) 89.0 

Vitamin B2 (mcg) 110 Sắt/Magie (mg) 9.8 

Vitamin B6 (mcg) 30 Selen (mcg) 2.0 

Vitamin B12 (mcg) 6.1 Canxi (mg) 97 

 

8 
Sữa tươi tiệt trùng  

Cô Gái Hà Lan 100%  

Năng lượng (Kcal) 75.0 Chất béo/Lipid (g) 3.4 

Chất đạm/Protein (g) 3.0 Glucid/Hydrat carbon (g) 8.0 

Vitamin B1 (mcg) 90 Phốt pho (mg) 78 

Vitamin B2 (mcg) 90 Sắt/Magie (mg) 10 

Vitamin B3 (mcg) 1.000 Selen (mcg) 1 

Vitamin B12 (mcg) 0.2 Canxi (mg) 112 



Stt Tên sản phẩm Giá trị dinh dưỡng trung bình có trong 100g của sản phẩm 

Thành phần Giá trị Thành phần Giá  

trị 

 

9 Sữa Anlene nước 

Năng lượng (Kcal) 66.6 Chất béo/Lipid (g) 0.3 

Chất đạm/Protein (g) 5.0 Glucid/Hydrat carbon (g) 11.0 

Vitamin D3 (mcg) 3.5 Phốt pho (mg) 288 

Vitamin B2 (mcg) 0.4 Sắt/Magie (mg) 48 

Vitamin B12 (mcg) 0.4 Collagen (mg) 330 

Kẽm (mg) 2.0 Canxi (mg) 500 

 

10 
Sữa bột Anlene  

trên 51 tuổi 

Năng lượng (Kcal) 361 Chất béo/Lipid (g) 2.7 

Chất đạm/Protein (g) 23.6 Glucid/Hydrat carbon (g) 60.5 

Vitamin D3 (mcg) 17.0 Vitamin A (mcg) 420 

Vitamin B6 (mcg) 3.0 Sắt/Magie (mg) 288 

Vitamin B12 (mcg) 2.4 Collagen (mg) 167 

Kẽm (mg) 6.8 Canxi (mg) 2,000.0 

 

11 
Sữa bột Anlene từ  

19 tuổi – 50 tuổi 

Năng lượng (Kcal) 368 Chất béo/Lipid (g) 2.7 

Chất đạm/Protein (g) 23.6 Glucid/Hydrat carbon (g) 62.3 

Vitamin D3 (mcg) 17 Vitamin A (mcg) 420 

Vitamin B6 (mg) 3.0 Sắt/Magie (mg) 160 

Vitamin B12 (mcg) 2.4 Collagen (mg) 167 

Kẽm (mg) 4 Canxi (mg) 1,667 

 

12 

Sữa bột Milo  

thức uống  

lúa mạch 

Năng lượng (Kcal) 410 Chất béo/Lipid (g) 8.5 

Chất đạm/Protein (g) 104 Glucid/Hydrat carbon (g) 47.0 

Natri (mg) 215  

 

13 

Sữa nước Milo 

Thức uống  

lúa mạch 

Năng lượng (Kcal) 70.0 Chất béo/Lipid (g) 2.2 

Chất đạm/Protein (g) 1.8 Glucid/Hydrat carbon (g) 11 

Vitamin B1 (mg) 0.12 Biotin (mcg) 12 

Vitamin B2 (mg) 0.19 Sắt/Magie (mg) 2.6 

Vitamin B6 (mg) 0.17 Natri (mg) 20 

Niacin (mg) 1.3 Canxi (mg) 67 

 

14 
Nescafé  

đỏ 3in1 

Năng lượng (Kcal) 442 Chất béo/Lipid (g) 11.6 

Đường (g) 54 Natri (mg) 397 

Cà phê hòa tan (%) 12 Độ ẩm (%) < 5 

 

15 
Nescafé  

Việt sữa 3in1 

Năng lượng (Kcal) 427 Chất béo/Lipid (g) 11 

Đường (g) 56 Natri (mg) 404 

Cà phê hòa tan (%) 12 Sữa bột tách kem (%) 10 

 

16 
Café G7  

Trung Nguyên 3in1  

Cà phê hòa tan (%) 13 Độ ẩm (%) < 5 

Hàm lượng cafein (%) > 0.25   



Stt Tên sản phẩm Giá trị dinh dưỡng trung bình có trong 100g của sản phẩm 

Thành phần Giá trị Thành phần Giá  

trị 

 

17 
Café Trung Nguyên 

 rang xay 

Hàm lượng cafein (%) > 1.0 Độ ẩm (%) < 5 

 

18 Trà chanh LipTon 

Năng lượng (Kcal) 53 Đường (g) 13 

Chất đạm/Protein (g) 0.03 Glucid/Hydrat carbon (g) 13 

Chất xơ (g) 0.07 Natri (g) 0.06 
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